BÁO CÁO THỐNG KÊ 
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN
(Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 của Liên bộ Bộ KHCN và Bộ Tài chính)
1. Tên nhiệm vụ: Công trình thủy lợi – Hệ thống kênh tưới tiêu – Yêu cầu kỹ thuật vận hành hệ thống kênh
2. Tên chủ nhiệm nhiệm vụ, các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học:
	TT
	Họ và tên,

học hàm học vị
	Tổ chức

công tác
	Nội dung,

công việc chính tham gia
	Thời gian làm việc cho đề tài  
(Số tháng quy đổi2)

	I
	Chủ nhiệm nhiệm vụ

	
	Thạc sỹ Lý Hồng Việt
	Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường
	Chủ trì biên soạn, tổng hợp chung, phân công nhiệm vụ, viết báo cáo kết quả. Hoàn chỉnh tiêu chuẩn.
	5 tháng

	II
	Thành viên tham gia chính

	1
	ThS. Đặng Thị Hà Giang
	Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường
	Lập đề cương, xây dựng các modyn biên soạn lại. Tổng hợp ý kiến viết báo cáo giải trình tiếp thu sửa đổi. Hoàn chỉnh tiêu chuẩn.
	3 tháng

	2
	TS. Vũ Thế Hải
	Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường
	Biên soạn phần nội dung tiêu chuẩn
	3 tháng

	III
	Thành viên tham gia

	1
	ThS. Lương Thị Thu Thảo
	Chuyên gia
	Sàng lọc các thông tin ở thực địa. Đề xuất yêu cầu kỹ thuật
	5 tháng

	2
	KS. Hà Thị Nhật Quỳnh
	Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường
	Sàng lọc các thông tin ở thực địa
	5 tháng


3.  Mục tiêu của nhiệm vụ: Biên soạn lại Tiêu chuẩn với mục tiêu đáp ứng nhu cầu thực tiễn phục vụ việc nâng cao hiệu quả quản lý khai thác Hệ thống công trình thủy lợi theo Luật Thủy lợi.
4.  Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện (Bố cục Tiêu chuẩn)
-Lời nói đầu

-Phạm vi áp dụng


-Thuật ngữ định nghĩa


- Quản lý vận hành hệ thống kênh;


- Quan trắc kênh và các công trình trên kênh


- Kiểm tra, theo dõi vận hành hệ thống kênh

- Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống kênh mương


- Bảo vệ hệ thống kênh


- Cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý, khai thác hệ thống kênh

- An toàn trong công tác quản lý kênh


-Phần phụ lục.

5. Thời gian thực hiện, phương thức khoán chi (đến sản phẩm cuối cùng hoặc khoán từng phần).
Thời gian thực hiện: Từ tháng 1/2018 đến tháng 12/2018
Phương thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng
6. Tổng số kinh phí thực hiện: 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng); 
Kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt: 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng)
7. Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu đánh giá và công nhận: Hồ sơ Tiêu chuẩn : Công trình thủy lợi – Hệ thống kênh tưới tiêu – Yêu cầu kỹ thuật vận hành hệ thống kênh
1. Báo cáo quá trình xây dựng TCVN;

2. Đề cương và dự toán 

3. Bảng tiếp thu giải trình ý kiến góp ý dự thảo TCVN; kèm theo phiếu góp ý

4. Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu;

5. Biên bản nghiệm thu TCVN của Hội đồng nghiệm thu;

6. Dự thảo đã chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng nghiệm thu.

8. Quyết toán kinh phí thực chi theo các nội dung chi chủ yếu; danh sách và mức tiền công thực nhận của các thành viên tham gia thực hiện
Bảng 1: Quyết toán kinh phí thực chi theo các nội dung chi

	TT
	Các sản phẩm, nội dung công việc hoàn thành
	Dự toán được duyệt (tr đ)
	Thực chi năm  2018(tr đ)
	Kinh phí tiết kiệm (tr đ)

	1
	Hội thảo, hội nghị
	7,220
	7,220
	

	1.1
	Chi họp Hội nghị thẩm tra, thẩm định TC (01 lần)
	1,800
	1,800
	

	1.2
	Chi tổ chức Hội nghị chuyên đề tham gia góp ý cho dự thảo TC (01 lần)
	4,420
	4,420
	

	1.3
	Chi nhận xét đánh giá phản biện dự thảo tiêu chuẩn của các chuyên gia, tổ chức
	1,000
	1,000
	

	2
	Nội dung công việc
	83,000
	83,000
	

	2.1
	Tổng hợp biên soạn các nội dung(1 người x 5 tháng)
	24,000
	24,000
	

	2.2
	Biên soạn phần duy tu hệ thống kênh (1 người x 3 tháng)
	13,500
	13,500
	

	2.3
	Biên soạn mục Quản lý, vận hành hệ thống kênh(1người x 3 tháng)
	13,500
	13,500
	

	2.4
	Cán bộ hỗ trợ 1
	16,000
	16,000
	

	2.4
	Cán bộ hỗ trợ 2
	16,000
	16,000
	

	3
	Các chi phí khác
	10,000
	10,000
	

	3.1
	Văn phòng phẩm
	5,000
	5,000
	

	3.2
	In ấn, phô tô, đóng quyển
	4,780
	4,780
	

	
	Tổng cộng:
	100.000.000
	100.000.000
	


Danh sách và mức tiền công thuê khoán chuyên môn thực nhận của các thành viên tham gia thực hiện

	TT
	Họ tên
	Số tiền công (đ)
	Ghi chú

	1
	Lý Hồng Việt
	24.000.000
	

	2
	Đặng Thị Hà Giang
	13.500.000
	

	3
	Dương Hải Sinh
	13.500.000
	

	4
	Ngô Thị Phương Nhung
	16.000.000
	

	5
	Hà Thị Nhật Quỳnh
	16.000.000
	

	
	Tổng cộng:
	83.000.000
	


Tổng cộng tiền công viết bằng chữ: Tám mươi ba triệu đồng
9. Tổng kinh phí tiết kiệm; phương án phân chia kinh phí tiết kiệm.
(Không phát sinh kinh phí tiết kiệm)







